
 
 

 
 

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 
_______________ 

Số:  1502/LĐTBXH-VP 

V/v báo cáo nhanh tình hình thực hiện  

các chính sách hỗ trợ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
______________________________________ 

Hà Nội, ngày 29  tháng 4 năm 2020 

 

 

 

Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh/thành phố 
 
 

Để kịp thời cập nhật số liệu báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về 

tình hình thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ ngày 09/4/2020 về 

các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; Quyết định 

số 15/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực 

hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, Bộ 

Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị các địa phương báo cáo nhanh số liệu 

về các nhóm đối tượng, được cập nhật hằng ngày, gồm các nội dung sau: 

1. Biểu mẫu báo cáo: Phụ lục kèm theo. 

2. Thời điểm gửi báo cáo: Hằng ngày, trước 19h00, bắt đầu từ ngày 

29/4/2020, cho tới khi hoàn thành việc chi trả. 

3. Gửi về Bộ qua địa chỉ thư điện tử: phongtkth.ansinhcovid@gmail.com.  

Thông tin liên hệ: Phòng Tổng hợp – Văn phòng Bộ, Sđt: 0388.256.849. 
 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Lưu: VT, TH. 

 

TL. BỘ TRƯỞNG 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

Nguyễn Bá Hoan 
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Phụ lục 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH VÀ ƯỚC THỰC HIỆN HỖ TRỢ 
(Kèm theo công văn số 1502 /LĐTBXH-VP  ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Bộ LĐTBXH) 

 

Lưu ý:  

- Thứ tự 2: Người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động, báo cáo đầy đủ số người lao động được hỗ trợ/ số cơ sở 

hoặc doanh nghiệp được hỗ trợ, ví dụ 1234 người/ 56 cơ cở (doanh nghiệp) được hỗ trợ. 

- Thứ tự 8: Hộ nghèo, hộ cận nghèo, cần đầy đủ số hộ/số khẩu được hỗ trợ, ví dụ 123 hộ/5678 khẩu được hỗ trợ. 

TT Nhóm Đối tượng Đơn vị tính Số lượng Số tiền đã 

hỗ trợ 

(triệu 

đồng) 

Số tiền dự 

kiến sẽ tiếp 

tục hỗ trợ 

(triệu đồng) 

1 

Người lao động tạm hoãn thực hiện 

hợp đồng lao động, nghỉ việc không 

lương 

Người lao động tạm hoãn thực 

hiện hợp đồng lao động 
Người 

   

Người lao động nghỉ việc không 

lương 

   

2 

Người sử dụng lao động vay vốn để 

trả lương ngừng việc đối với người 

lao động 

Trường học 

Người/cơ sở 

(doanh 

nghiệp) 

(123 người /456 trường 

học) 

  

Tổ chức    

Hợp tác xã    

Hộ kinh doanh    

Cá nhân    

Đối tượng khác    

3 Hộ kinh doanh X Số hộ    

4 

Người lao động bị chấm dứt hợp 

đồng lao động, hợp đồng làm việc 

nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ 

cấp thất nghiệp 

X Người 

   

5 
Người lao động không có giao kết 

hợp đồng lao động bị mất việc làm 

Bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ 

không có địa điểm cố định 
Người 

   

Thu gom rác, phế liệu    

Bốc vác, vận chuyển hàng hóa    



2 
 

 
 

TT Nhóm Đối tượng Đơn vị tính Số lượng Số tiền đã 

hỗ trợ 

(triệu 

đồng) 

Số tiền dự 

kiến sẽ tiếp 

tục hỗ trợ 

(triệu đồng) 

Lái xe mô tô 2 bánh chở khách, 

xe xích lô chở khách 

   

Bán lẻ xổ số lưu động    

Tự làm hoặc làm việc tại các hộ 

kinh doanh trong lĩnh vực ăn 

uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc 

sức khỏe 

   

Đối tượng khác    

6 
Người có công với cách mạng đang 

hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng 

Người có công với cách mạng 

đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng 

tháng 

Người 

   

Thương binh hưởng trợ cấp mất 

sức lao động hàng tháng 

   

Thân nhân người có công đang 

hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng 

   

7 
Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng 

trợ cấp xã hội hàng tháng 
X Người 

   

8 Hộ nghèo, hộ cận nghèo 
Hộ nghèo 

Hộ/người 
   

Hộ cận nghèo    

Tổng số người được hỗ trợ  Người  X  X  

Tổng số hộ nghèo và số hộ kinh doanh (cơ sở) được hỗ trợ Số hộ (123 và 456 = ) X  X  

Tổng số tiền người được hỗ trợ Triệu đồng X    

Tổng số tiền hộ nghèo + kinh doanh (cơ sở) được hỗ trợ Triệu đồng X    

 


